
STT Họ tên Gender(성별) Ngày sinh Đơn vị

1 Hồ Văn Tiến Nam 04/06/1988 Nghệ An

2 Phạm Trung Kiên Nam 01/08/1983 Hưng Yên

3 Nguyễn Trọng Quyết Nam 20/10/1988 Thanh Hóa

4 Nguyễn Hữu Đức Nam 30/12/1989 Nghệ An

5 Phạm Duy Khương Nam 30/12/1987 Hải Dương

6 Vũ Đình Trọng Nam 02/08/1988 Nam Định

7 Lê Xuân Đính Nam 11/07/1982 Thanh Hóa

8 Nguyễn Văn Nam Nam 12/12/1990 Hưng Yên

9 Trần Quốc Vũ Nam 25/05/1988 Bình Thuận

10 Đỗ Thanh Bình Nam 12/02/1978 Cần Thơ

11 Đặng Văn Đợi Nam 06/06/1985 Nam Định

12 Hà Ngọc Chính Nam 26/11/1989 Nam Định

13 Nguyễn Ngọc Tùng Nam 26/11/1987 Bắc Giang

14 Ngô Thế Vinh Nam 07/05/1992 Phú Thọ

15 Nguyễn Ngọc Châu Nam 07/06/1984 Nam Định

16 Nguyễn Văn Chiến Nam 30/10/1993 Hải Dương

17 Lê Hải Lưu Nam 28/10/1978 Hải Dương

18 Nguyễn Đức Công Nam 21/07/1991 Bắc Ninh

19 Hoàng Xuân Tuấn Nam 05/09/1989 Thanh Hóa

20 Trần Văn Xuyên Nam 12/09/1992 Hà Tĩnh

21 Phạm Xuân Khắc Nam 06/06/1988 Bến Tre
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22 Nguyễn Minh Nam 10/04/1984 Thanh Hóa

23 Nguyễn Văn Khoa Nam 27/05/1990 Bắc Giang

24 Trần Văn Hợp Nam 26/10/1980 Thanh Hóa

25 Nguyễn Tiến Cường Nam 08/10/1989 Hà Tĩnh

26 Nguyễn Văn Hưng Nam 03/07/1987 Vĩnh Phúc

27 Lê Ngọc Quỳnh Nam 07/10/1984 Thanh Hóa

28 Thái Anh Đức Nam 15/12/1988 Hà Tĩnh

29 Lê Minh Quyết Nam 07/08/1987 Phú Thọ

30 Trần Nam Khánh Nam 02/10/1992 Bắc Giang

31 Hồ Thế Nam Nam 26/07/1987 Nghệ An

32 Nguyễn Tiền Công Nam 06/03/1991 Hải Dương

33 Nguyễn Văn Luân Nam 09/04/1992 Nghệ An

34 Phan Tiến Thành Nam 10/02/1987 Nam Định

35 Vũ Kiên Nam 12/09/1984 Thái Bình

36 Nguyễn Đình Huy Nam 15/05/1987 Hà Tĩnh

37 Nguyễn Văn Tuấn Nam 06/03/1992 Bắc Giang

38 Vũ Văn Đức Nam 28/10/1987 Thái Bình

39 Phan Văn Luân Nam 14/04/1992 Nghệ An

40 Phạm Văn Tương Nam 19/01/1989 Thái Bình

41 Nguyễn Đăng Lĩnh Nam 25/12/1988 Bắc Ninh

42 Hồ Văn Huỳnh Nam 04/04/1982 Nghệ An

43 Vũ Xuân Chính Nam 27/12/1987 Hải Dương

44 Giáp Văn Hạnh Nam 03/11/1987 Bắc Giang

45 Nguyễn Trung Hiếu Nam 02/01/1986 Phú Thọ

46 Lê Ngọc Quý Nam 26/12/1985 Hà Nội



47 Lê Văn Bình Nam 06/06/1984 Nghệ An

48 Phan Văn Tâm Nam 21/03/1990 Nam Định

49 Tống Văn Trường Nam 05/02/1992 Nam Định

50 Bùi Như Tỉnh Nam 26/06/1989 Hải Dương


